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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2021
HỢP ĐỒNG

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số:…………………………….    
GÓI THẦU

THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

SỬA CHỮA, CẢI TẠO KHO LƯU TRỮ SỐ 04 ĐÔNG SƠN

ĐỊA ĐIỂM

SỐ 04 ĐÔNG SƠN, PHƯỜNG 7, QUẬN TÂN BÌNH, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIỮA

TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

VÀ

....................................................................................................................
NĂM 2021
PHẦN I - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội;
Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số         /QĐ-SXD ngày      tháng    năm 2021 của Sở Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-SXD-TĐDA ngày    tháng     năm 2021 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ số 04 Đông Sơn;

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-QLNGĐXD ngày     tháng     năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ số 04 Đông Sơn;

Căn cứ Thông báo số           /TB-QLNGĐXD-TVXD ngày     tháng    năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thương thảo thực hiện hợp đồng, gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ số 04 Đông Sơn.
Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày    tháng     năm 2021 giữa Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng và ………………………………………………….. về việc thực hiện gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ số 04 Đông Sơn..

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-QLNGĐXD-TVXD ngày    tháng    năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ số 04 Đông Sơn;

PHẦN II - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG
I. Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A): Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng
- Đại diện
: Ông Nguyễn Thanh Hải 


Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ
: Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại
: 028 66815185



Fax: 028 35265030
 

- Tài khoản
: 9527.2.1093947.00000 tại Kho bạc nhà nước Quận 3

- Mã số thuế
: 0300394073

(Thành lập Theo Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND TPHCM về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng)

II. Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B): Công Ty ……………………………………………………………………………
- Đại diện
: Ông …………………




Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ
: ………………………………………………………….
- Điện thoại
: ……………. 





Fax: ………………………
- Tài khoản
: ……………………………………………………………….
- Mã số thuế
: ……………….
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Bên A giao cho Bên B thực hiện việc thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ số 04 Đông Sơn theo đúng bản vẽ thiết kế thi công kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục);

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

3. Phụ lục 01 - Bảng giá trị hợp đồng;

4. Phụ lục 02 -Nguồn gốc, xuất xứ và thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị;

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

6. Bản vẽ kỹ thuật thi công được phê duyệt;

7. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

- Bên B cam kết tiến hành công việc xây lắp theo đúng bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng trong và sau quá trình thi công, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.

- Phối hợp với Bên A thực hiện đăng ký các thủ tục thi công tại tòa nhà; đăng ký danh sách thợ và chịu trách nhiệm mọi tổn thất cho công trình công cộng của tòa nhà trong quá trình thi công do mình gây ra.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng (Bao gồm VAT): 420.079.441 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu, không trăm bảy mươi chín ngàn, bốn trăm bốn mươi mốt đồng). (Đính kèm bảng khối lượng theo phụ lục 01)
2. Phương thức thanh toán: Tùy thuộc vào tình hình bố trí vốn cho gói thầu của cấp có thẩm quyền Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định (và không vượt kế hoạch vốn đã ghi trong năm) cụ thể:


a) Hình thức thanh toán: chuyển khoản;
b) Thời hạn thanh toán: Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thanh toán của đơn vị thi công;
- Thành phần hồ sơ thanh toán: Theo quy định của Nghị định số             11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
c) Thời hạn tạm ứng: Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thanh toán của đơn vị thi công:

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng (tương đương 3% giá trị hợp đồng): bản gốc.

- Giấy đề nghị tạm ứng.

d) Số lần thanh toán: 01 lần thanh toán và 01 lần tạm ứng 

- Đợt 1: Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A tạm ứng cho bên B 50% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền là: 210.039.720 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười triệu, không trăm ba mươi chín ngàn, bảy trăm hai mươi đồng);
- Đợt 2: Sau khi công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và bên B cung cấp Chứng thư bảo lãnh bảo hành (tương đương 5% giá trị hợp đồng) thì bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% giá trị còn lại của hợp đồng tương ứng số tiền là: 210.039.721 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười triệu, không trăm ba mươi chín ngàn, bảy trăm hai mươi mốt đồng).
Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, tết). Bên B nhận tạm ứng, nhận mặt bằng và nhận lệnh khởi công bằng văn bản của bên A phát hành. 
Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau: phát sinh thêm hạng mục, khối lượng.

2.  Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này,  Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. 

Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:

- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chứng thư bão lãnh. 
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là: 12.602.383 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu, sáu trăm lẻ hai ngàn, ba trăm tám mươi ba đồng);
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày phát hành thư bảo đảm cho đến hết ngày       tháng      năm 2021.
2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời hạn: 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
Điều 10. Chấm dứt hợp đồng 

1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;

b) Bên B bị phá sản, giải thể;

c) Các hành vi khác (nếu có).

2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.

3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 11. Tư vấn giám sát

- Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.
 - Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu.

Điều 12. Vật tư, máy móc, thiết bị

- Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và được kiểm định theo quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.

- Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.
Điều 13. Bảo hành, sửa chữa, khắc phục sai sót 

- Nhà thầu bảo đảm thực hiện chế độ bảo hành đối với công trình như đã nêu trong E-HSDT. 

- Kể từ ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình, chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu về các sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các sai sót được sửa chữa xong.

- Mỗi lần có thông báo về sai sót trong công trình, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà chủ đầu tư đã thông báo.
- Nếu nhà thầu không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định tại thông báo sai sót trong công trình thì chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.
Điều 14. Nghiệm thu, hoàn công

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu ký xác nhận.

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế:  tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2021.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 08 bản (tám), chủ đầu tư giữ 06 bản (sáu), nhà thầu giữ 02 bản (hai), các bản hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

	CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải
	NHÀ THẦU XÂY LẮP

GIÁM ĐỐC

………………………….


Phụ lục 01
BẢNG KHỐI LƯỢNG THI CÔNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO
	Số TT
	Mô tả công việc mời thầu(1)
	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)
	Khối lượng mời thầu(3)
	Đơn vị tính(4)

	A 
	SỬA CHỮA KHO LƯU TRỮ
	 
	 
	 

	1
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m, giàn giáo ngoài mặt tiền để làm các công tác trên mái
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1,8014
	100m2

	2
	Chống dột mái tôn
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	190,296
	m2

	3
	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao <= 6m (diềm tôn)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	31,72
	m2

	4
	Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0.45mm (diềm tôn)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	0,3172
	100m2

	5
	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao <= 6m (máng xối)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	4,11
	m2

	6
	Cung cấp lắp dựng máng xối bằng tôn  D250mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	4,11
	m

	7
	Cạo bỏ lớp rêu trên sàn mái bằng để quét chống thấm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	81,361
	m2

	8
	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng …
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	81,361
	m2

	9
	Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 75 (để bảo vệ lớp chống thấm)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	81,361
	m2

	10
	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao <= 6m (mái tôn chuồng cu)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	72,9905
	m2

	11
	Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0.45mm (mái tôn chuồng cu)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	0,73
	100m2

	12
	Lắp đặt ống nhựa cấp nước lên bồn nước mái D34mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	0,1563
	100m

	13
	Lắp đặt co, cút nhựa D34mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	15
	cái

	14
	Lắp đặt phao cơ cho bồn nước D34mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	15
	Lắp đặt van nhựa D34mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	16
	Lắp đặt ống nhựa thoát nước mái và sê nô D114mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	0,0744
	100m

	17
	Lắp đặt co, cút nhựa D114mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	4
	cái

	18
	Cung cấp lắp đặt màn che chống nóng cho kho chứa hồ sơ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	36,784
	m2

	19
	Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát, camera thân ngoài trời 2Mp IP, đầu ghi camera 16 cổng PoE, Ổ cứng camera 6TB
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	9
	thiết bị

	20
	Cạo lớp sơn cũ cổng, khung sắt bảo vệ mặt tiền
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	69,5715
	m2

	21
	Hàn gia cố khung sắt mặt tiền tầng 2, 3; cổng mặt tiền
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	34,7858
	m2

	22
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	69,5715
	m2

	23
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường hàng rào (mặt tiền)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	25,9965
	m2

	24
	Bả bằng bột bả vào tường hàng rào ngoài nhà (mặt tiền)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	25,9965
	m2

	25
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ (tường hàng rào mặt tiền)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	25,9965
	m2

	B 
	PHÒNG MÁY KÉO NÉN
	 
	 
	 

	1
	Cung cấp lắp dựng bàn thao tác, chậu rửa công nghiệp, khung bàn bằng thép mạ kẽm 40x40x1.4ly, đế chân cao su gia cố mặt bàn 30x30x1.4ly; sơn chống rỉ và màu xám, mạt bàn đá granite dày 2cm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	bộ

	2
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	72,117
	m2

	3
	Bả bằng bột bả vào tường
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	72,117
	m2

	4
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	72,117
	m2

	5
	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	10
	m

	6
	Lắp đặt dây đơn <= 6mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	35
	m

	7
	Lắp đặt dây đơn <= 2,5mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	70
	m

	8
	Lắp đặt dây đơn <= 1mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	25
	m

	9
	Lắp đặt ổ cắm ba
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	3
	cái

	10
	Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	11
	Lắp đặt các aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 50Ampe
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	12
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	2
	bộ

	C 
	PHÒNG XỬ LÝ SỐ LIỆU
	 
	 
	 

	1
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	89,613
	m2

	2
	Bả bằng bột bả vào tường
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	89,613
	m2

	3
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	89,613
	m2

	4
	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	13
	m

	5
	Lắp đặt dây đơn <= 6mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	40
	m

	6
	Lắp đặt dây đơn <= 2,5mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	75
	m

	7
	Lắp đặt dây đơn <= 1mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	30
	m

	8
	Lắp đặt ổ cắm ba
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	4
	cái

	9
	Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	10
	Lắp đặt các aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 50Ampe
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	11
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	2
	bộ

	 D
	PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU
	 
	 
	 

	1
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	90,064
	m2

	2
	Bả bằng bột bả vào tường
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	90,064
	m2

	3
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	90,064
	m2

	4
	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	21
	m

	5
	Lắp đặt dây đơn <= 6mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	50
	m

	6
	Lắp đặt dây đơn <= 2,5mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	80
	m

	7
	Lắp đặt dây đơn <= 1mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	40
	m

	8
	Lắp đặt ổ cắm ba
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	9
	cái

	9
	Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	10
	Lắp đặt các aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 50Ampe
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	11
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	3
	bộ

	12
	Cung cấp lắp đặt cửa đi 1,6x2,23
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	3,568
	m2

	13
	Tháo dỡ gạch ốp tường
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	21,872
	m2

	14
	Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 300x600 mm, vữa XM cát mịn mác 75
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	21,872
	m2

	15
	Cung cấp lắp dựng bàn thao tác, chậu rửa công nghiệp, khung bàn bằng thép mạ kẽm 40x40x1.4ly, đế chân cao su gia cố mặt bàn 30x30x1.4ly; sơn chống rỉ và màu xám, mạt bàn đá granite dày 2cm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	bộ

	 E
	PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA NƯỚC
	 
	 
	 

	1
	Cung cấp lắp dựng bàn thao tác, chậu rửa công nghiệp, khung bàn bằng thép mạ kẽm 40x40x1.4ly, đế chân cao su gia cố mặt bàn 30x30x1.4ly; sơn chống rỉ và màu xám, mạt bàn đá granite dày 2cm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	bộ

	2
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	66,3336
	m2

	3
	Bả bằng bột bả vào tường
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	66,3336
	m2

	4
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	66,3336
	m2

	5
	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	13,2
	m

	6
	Lắp đặt dây đơn <= 6mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	25
	m

	7
	Lắp đặt dây đơn <= 2,5mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	50
	m

	8
	Lắp đặt dây đơn <= 1mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	20
	m

	9
	Lắp đặt ổ cắm ba
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	5
	cái

	10
	Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	11
	Lắp đặt các aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 50Ampe
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	12
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	2
	bộ

	13
	Tháo dỡ gạch ốp tường
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	16,6068
	m2

	14
	Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 300x600 mm, vữa XM cát mịn mác 75
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	16,6068
	m2

	 F
	PHÒNG GIA CÔNG VÀ LƯU MẪU
	 
	 
	 

	1
	Cung cấp lắp dựng bàn thao tác, chậu rửa công nghiệp, khung bàn bằng thép mạ kẽm 40x40x1.4ly, đế chân cao su gia cố mặt bàn 30x30x1.4ly; sơn chống rỉ và màu xám, mạt bàn đá granite dày 2cm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	bộ

	2
	Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	7,012
	m2

	3
	Trát trần, vữa XM mác 100
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	7,012
	m2

	4
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	103,5096
	m2

	5
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	35,06
	m2

	6
	Bả bằng bột bả vào tường
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	103,5096
	m2

	7
	Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	35,06
	m2

	8
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	138,5696
	m2

	9
	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … (chống thấm trần và tường)
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	138,5696
	m2

	10
	Cung cấp lắp đặt cửa đi 0,84x2,23
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1,8732
	m2

	11
	Cung cấp lắp đặt cửa sổ 1,2x1,4
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1,68
	m2

	12
	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	17,8
	m

	13
	Lắp đặt dây đơn <= 6mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	95
	m

	14
	Lắp đặt dây đơn <= 2,5mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	60
	m

	15
	Lắp đặt dây đơn <= 1mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	40
	m

	16
	Lắp đặt ổ cắm ba
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	5
	cái

	17
	Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	18
	Lắp đặt các aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 50Ampe
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	1
	cái

	19
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	4
	bộ

	G 
	CÔNG TÁC PHỤ
	 
	 
	 

	1
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	2,6805
	m3

	2
	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	0,0405
	m3

	3
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	2,64
	m3

	4
	Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	2,64
	m3

	5
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	2,64
	m3

	6
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T
	Theo hồ sơ BCKTKT 
	2,64
	m3
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